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I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Thông tin khái quát 

 Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam 

 Giấy CNĐKKD số : Giấy phép 69/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà 

nước cấp lần đầu ngày 28 tháng 08 năm 2007. Giấy phép điều chỉnh số 06/GPĐC-

UBCK do UBCK Nhà nước cấp ngày 17/1/2018, thay đổi địa điểm trụ sở chính của 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam. 

 Vốn điều lệ  : 340.000.000.000đ 

 Vốn đầu tư của CSH : 340.000.000.000đ 

 Địa chỉ  : P9-10, Tầng 1, Charm Vit Tower 117 Trần Duy Hưng, phường 

Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 

 Số điện thoại  : 024.35730073               

 Số fax  : 024.35730088 

 Website  : www.ivs.vn/ www.ivs.com.vn  

 Mã cổ phiếu   : IVS 

Quá trình hình thành và phát triển 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng khoán 

VNS được thành lập vào ngày 28 tháng 08 năm 2007 tại Quyết định số 69/UBCK-GPHĐKD do 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp. 

Ngày 30/06/2011 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành quyết định số 311/QĐ-SGDHN 

về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu CTCP Chứng khoán VNS (nay là CTCP Chứng khoán 

Đầu tư Việt Nam) với mã cổ phiếu IVS. 

01/08/2011 ngày đầu tiên cổ phiếu của Công ty chính thức được giao dịch tại sàn HNX. 

Ngày 27/09/2011 tại giấy phép điều chỉnh số 54/GPĐC-UBCK do UBCK Nhà nước cấp, Công 

ty đổi tên từ CTCP Chứng khoán VNS thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam. 

Ngày 20/12/2016 tại giấy phép điều chỉnh số 45/GPĐC-UBCK do UBCK Nhà nước cấp, Công 

ty thay đổi vốn điều lệ từ 161tỷ đồng lên 340 tỷ đồng. 

http://www.ivs.vn/
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Ngày 17/01/2018 UBCK Nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh số 06/GPĐC-UBCK về việc thay 

đổi đổi địa điểm trụ sở chính: P9-10, Tầng 1, Charm Vit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, 

phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. 

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

- Ngành nghề kinh doanh: Công ty thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh sau: 

1. Môi giới chứng khoán. 

2. Tư vấn đầu tư chứng khoán. 

3. Tự doanh chứng khoán. 

4. Lưu ký chứng khoán. 

- Địa bàn kinh doanh: Hội sở chính: Hà Nội và Chi nhánh: Hồ Chí Minh. 

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý  

- Mô hình quản trị: 

Công ty được tổ chức theo mô hình công ty cổ phần, đứng đầu là Đại hội Đồng cổ đông; Ban 

kiểm soát, Hội đồng quản trị; Ban giám đốc đứng đầu là Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám 

đốc và các phòng ban nghiệp vụ: 

 

1. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ): là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất của Công ty 

theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 

Đại hội đồng cổ đông được tổ chức mỗi năm 01 lần theo Luật Doanh nghiệp và tổ chức các cuộc 

họp bất thường (nếu có). 

 

2. Ban kiểm soát (BKS): là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ do ĐHĐCĐ bầu ra để đảm bảo quyền 

lợi của Cổ đông và giám sát các hoạt động của Công ty theo Quy định của Pháp luật hiện hành. 

 

3. Hội đồng quản trị (HĐQT): là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để 

quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty trừ những vấn đề thuộc 

thẩm quyền của ĐHĐCĐ. 
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4. Ban giám đốc: Bao gồm Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc có quyền quyết định, 

thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành. Ban giám 

đốc chịu sự giám sát và chịu trách nhiệm trước HĐQT và BKS, ĐHĐCĐ và pháp luật về toàn bộ 

hoạt động điều hành Công ty và việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. 

 

Phó Tổng giám đốc giúp việc cho Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành một số lĩnh 

vực hoạt động theo sự  phân công và ủy quyền của Tổng Giám đốc.
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4. Định hướng phát triển 

- Các mục tiêu năm 2019: 

+ Tập trung phát triển hoạt động môi giới và các sản phẩm tiện ích; 

+ Phát triển khách hàng tổ chức và cá nhân nước ngoài 

+ Nâng cao tiềm lực tài chính; 

+ Hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin; 

+ Thực hiện đầy đủ nguyên tắc kiểm soát và quản trị rủi ro.   

-  Chiến lược phát triển trung và dài hạn: 

+ Trở thành Công ty Chứng khoán hàng đầu Việt Nam. 

+ Mở rộng và phát triển mạng lưới trên toàn quốc và ra thị trường nước ngoài đặc biệt là khu 

vực Châu Á. 

+ Chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, chuyên nghiệp đội ngũ cán bộ 

nhằm nâng cao chất lượng phục vụ. 

- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty: Tham gia xây dựng hình 

ảnh Công ty văn minh, lịch sự; CBNV thân thiện hòa đồng. Tham gia các chương trình ủng 

hộ từ thiện, giáo dục…; các chương trình thể thao, ca nhạc của ngành… 

5. Các rủi ro:  

 Năm 2018, kinh tế thế giới mặc dù vẫn giữ vừng đà tăng trưởng, tuy nhiên có dấu hiệu 

chững lại và diễn biến phức tạp hơn dự báo. Nguyên nhân chủ yếu là do: căng thẳng chính trị, xung 

đột xảy ra ở nhiều nơi, tranh chấp thương mại giữa các nền kinh tế lớn, có ảnh hưởng đến kinh tế 

toàn cầu. Trong bối cảnh này, thị trường chứng khoán toàn cầu năm 2018 đã trải qua những biến 

động khác mạnh với xu hướng giảm điểm tại hầu hết các thị trường chứng khoán vào cuối năm 

2018.   

 Kinh tế Việt Nam năm 2018 vẫn tiếp tục đà tăng trưởng và đạt được thành quả đáng ghi 

nhận trên cả ba khu vực sản xuất – cung – cầu của nền kinh tế. GDP năm 2018 đạt 7,08% - mức 

tăng cao nhất 11 năm qua. Tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm có xu hướng giảm dần. Chỉ số CPI bình 

quân cả năm 2018 tăng 3,54%, hoàn thành mục tiêu kiểm soát lạm phát Quốc hội đề ra. Xuất khẩu 
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vượt mục tiêu giúp cán cân thương mại đạt mức xuất siêu 7,2 tỷ USD, cao nhất trong nhiều năm qua. 

Mặt bằng lãi suất và tỷ giá tương đối ổn định. Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái 

Bình Dương (CPTPP) mà Việt Nam là thành viên đã được chính thức thông qua, mở ra cơ hội phát 

triển và hội nhập sâu rộng cho Việt Nam trong những năm tiếp theo.  

 Năm 2018, thị trường chứng khoán Việt Nam chịu nhiều tác động từ những diễn biến phức 

tạp của tình hình kinh tế, tài chính tiền tệ thế giới và đã có một năm giao dịch nhiều biến động. Chỉ 

số chứng khoán Việt Nam năm 2018 lần đầu tiên giảm điểm sau 5 năm tăng trưởng liên tiếp nhưng 

mức giảm điểm ít hơn so với nhiều thị trường trên thế giới và trong khu vực. VN-Index thiết lập 

mức lịch sử là 1204,33 điểm ngày 9/4/2018. Cuối năm 2018 VN-Index đạt 892,33 điểm, giảm 9,3% 

so với cuối năm 2017; chỉ số HNX-Index đạt 104,23 điểm, giảm 10,8% so với cuối năm 2017. Tuy 

nhiên vốn hóa thị trường năm 2018 tăng 12,7% so với năm 2017, tương ứng với 71,6% GDP năm 

2018.  

Trên cơ sở đánh giá một cách tổng quan, IVS nhận thấy các rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động 

kinh doanh của Công ty như sau: 

- Rủi ro chiến lược:  

Là rủi ro liên quan đến công tác hoạch định, xây dựng và thực hiện các chiến lược của IVS. Rủi ro 

chiến lược không chỉ ảnh hưởng ngắn hạn đến hoạt động của Công ty và còn ảnh lớn đến sự tồn tại 

của IVS. Vì vậy HĐQT và Ban giám đốc luôn bám sát những diễn biến của thị trường chứng  

khoán, biến động của nền kinh tế trong và ngoài nước, tình hình chính trị… đề từ đó có được quyết 

sách phù hợp 

- Rủi ro hoạt động:  

Đây là những rủi ro được sinh ra do các nhân tố như đội ngũ nhân viên, hệ thống công nghệ của 

công ty, các tác động khách quan khác. Rủi ro này bao gồm cả những nguyên nhân khách quan và 

nguyên nhân chủ quan.  

Để hạn chế thấp nhất rủi ro này IVS đã thực hiện đầy đủ các nguyên tắc về kiểm soát rủi ro, quản trị 

rủi ro. Bên cạnh đó IVS chú trọng vào đầu tư công nghệ hiện đại, phần mềm giao dịch tiên tiến có 

độ an toàn cao, giao dịch online… Mặt khác đào tạo nâng cao nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp 

cho CBNV, tuân thủ nghiêm các quy trình đã được ban hành… Vì vậy trong năm 2018 IVS đã 

không để xảy ra rủi ro nào nghiệm trọng. 

- Rủi ro tín dụng:  



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM -IVS 

 

7 

 

Là rủi ro mà CTCK có khả năng không thu được nợ hoặc khách hàng không thực hiện nghĩa vụ hợp 

đồng.  

Trong tình hình hiện tại thì giao dịch ký quỹ vẫn được coi là một công cụ cạnh tranh và hỗ trợ cho 

cuộc đua giành thị phần môi giới vì vậy việc tuân thủ quy trình giao dịch ký quỹ, cập nhập danh 

sách danh mục, theo dõi và đôn đốc thu nợ là một biện pháp hữu hiện để quản lý rủi ro này.  

- Rủi ro thanh toán: 

Đó là việc Công ty bị thiếu hụt số dư tiền hay chứng khoán trên tài khoản để thanh toán cho các 

giao dịch trong ngày. Rủi ro này phát sinh là do Công ty cho phép khách hàng sử dụng đòn bẩy tài 

chính cao mà chưa đặt nặng yêu cầu quản trị rủi ro cũng như việc cân đối nguồn tiền thực tế để 

thanh toán.  

Năm 2018 với tiềm lực tài chính cộng thêm với sự tuân thủ và thận trọng IVS không phát sinh rủi ro 

về thanh toán, tài khoản của khách hàng được tạo điều kiện đối đa trong giao dịch… 

- Rủi ro thanh khoản của thị trường: 

Khi thanh khoản của thị trường biến động bất thường và đột ngột sẽ ảnh hưởng đến Công ty chứng 

khoán đặc biệt là các nghiệp vụ tự doanh, ký quỹ và các dịch vụ hỗ trợ tài chính khác.  

Có thể thấy rủi ro thị trường là rủi ro biến động, không loại bỏ hoàn toàn vì vậy để kiểm soát tốt rủi 

ro này IVS đã chú trọng đào tạo đội ngũ nhân sự phân tích chuyên nghiệp về phân tích, về dự báo, 

về đánh giá….nhằm đưa ra phương án phòng ngừa hiệu quả. 

- Rủi ro tuân thủ: 

Là rủi ro liên quan đến việc tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định, quy trình của Công ty. 

Các biện pháp đảm bảo thực hiện tốt rủi ro tuân thủ là: cập nhật kịp thời các văn bản pháp luật mới, 

đào tạo hướng dẫn. Tiếp đến tuân thủ đúng các bước, trình tự trong các quy trình nghiệp vụ, phân 

định rõ trách nhiệm của từng bộ phận. Tiếp đến ứng dụng tối đã công nghệ thông tin sẽ hạn chế tối 

đa rủi ro có thể. 

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG NĂM 2018 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

1.1.  Ổn định và phát triển tại trụ trụ sở ở vị trí mới là toà nhà Chamvit – Trần Duy Hưng 

Sau 10 năm hoạt động và phát triển tại trụ sở cũ toà nhà VCCI tại số 9 Đào Duy Anh, năm 2018 

IVS đã chuyển sang tòa nhà Charm Vit, số 117 Trần Duy Hưng. Đây là một vị trí có nhiều lợi thế 
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và nằm tại trung tâm nội thành. Đồng thời đây cũng là nơi có mật độ người ngoại quốc tập trung 

cao, tạo điều kiện cho IVS phát triển khách hàng nước ngoài. Vì vậy, trong năm 2018 lượng tài 

khoản nhà đầu tư nước ngoài của IVS tăng trưởng cao, ngoài khách hàng nói tiếng Hoa, IVS còn có 

thêm nhóm khách hàng Hàn Quốc, Nhật Bản,… Cùng với đó, lượng tài khoản mở mới của nhà đầu 

tư trong nước cũng  tăng trưởng ổn định. 

1.2  Đầu tư, phát triển hệ thống công nghệ thông tin phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Ủy ban chứng 

khoán nhà nước,  

Cũng nằm trong định hướng phát triển dịch vụ chuyên nghiệp, Hệ thống giao dịch của IVS đang 

được phát triển đa ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Hàn quốc để có thể đáp 

ứng các nhu cầu đa dạng của khách hàng quốc tế. Ngoài ra IVS cũng đang đầu tư để triển khai các 

sản phẩm mới như Chứng quyền có đảm bảo để theo kịp với sự phát triển của thị trường. 

1.3 Hoạt động môi giới – tư vấn đầu tư   

Trong 2018, IVS đã thực hiện phát triển cả khách hàng nội địa và quốc tế và tiếp tục đạt được kết 

quả khả quan. Đối với khách hàng nội địa, IVS tiếp tục duy trì chăm sóc khách hàng VIP và các 

khách hàng thân thiết qua nhiều năm. Bên cạnh dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp và tận tâm, sản 

phẩm dịch vụ được phát triển đa dạng, để hỗ trợ khách hàng IVS đã thực hiện điều chỉnh giảm lãi 

suất margin về mức rất cạnh tranh và hấp dẫn trên thị trường. Năm 2018, số lượng tài khoản nước 

ngoài của IVS đã tăng trưởng ổn định.  

1.5 Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp 

Năm 2018, Phòng tư vấn đã tích cực phối hợp cùng Khách hàng truyền thống SCIC để thực hiện 

việc: xử lý các khoản công nợ tồn đọng, triển khai các hợp đồng còn tồn đọng và ký kết các hợp 

đồng mới. Các hợp đồng lớn còn lại của SCIC cần triển khai trong năm 2019 đáng chú ý là HĐ 

thoái vốn CTCP Đầu tư Phát triển miền Trung, HĐ CTCP Xuất nhập khẩu chuyên gia lao động kỹ 

thuật.... Ngoài các khách hàng truyền thống Phòng tư vấn tích cực triển khai dịch vụ làm Đại lý đấu 

giá cho HNX và đã thực hỉện làm đại lý thoái vốn & thành công cho rất nhiều Tổng công ty, Công 

ty, tiêu biểu như Tổng công ty Vigracera, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng, các công ty con của 

Tổng công ty lắp máy Việt Nam Lilama như CTCP Lilama10, CTCP Lilama 18, CTCP Lilama 69-

3... Trong năm Phòng cũng thực hiện chăm sóc, hỗ trợ các khách hàng để ký kếp các hợp đồng hậu 

kỳ như Hỗ trợ tổ chức Đại hội cổ đông Tổng công ty Hapro (thực hiện sau khi hoàn thành hợp đồng 

đấu giá thoái vốn Tổng công ty Hapro). 
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1.6  Hoạt động tài chính kế toán: 

Hoạt động tài chính kế toán đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính của công tác tài chính kế toán theo 

đúng quy định của pháp luật và định hướng phát triển của Công ty. Thường xuyên theo dõi và giám 

sát chặt chẽ các chi phí phát sinh trong toàn Công ty theo đúng kế hoạch và định mức chi phí đã 

được phê duyệt, kịp thời có những đề xuất kiến nghị và tham mưu theo hướng đảm bảo an toàn tài 

chính cho công ty. 

1.7  Hoạt động công nghệ thông tin: 

Công nghệ thông tin được coi là nhân tố quan trọng hàng đầu tạo nên sự thành công của IVS. Công 

ty đã phối hợp với nhà cung cấp phần mềm Hàn Quốc đưa thêm nhiều tính năng ưu việt nhằm hỗ 

trợ tối đa Nhà đầu tư. IVS đã phát triển các phần mềm iMobile, iPro, iWeb đa ngôn ngữ gồm tiếng: 

Việt, Trung, Anh, Hàn giúp Nhà đầu tư trong và ngoài nước thuận tiện trong giao dịch.  

IVS đã tiếp tục xây dựng nội dung website thêm phong phú và cập nhật, bao gồm các trang Công cụ 

Đầu tư hiện đại, đa ngôn ngữ gồm tiếng: Việt, Trung, Anh, nhằm phân tích và cung cấp dữ liệu 

doanh nghiệp một cách nhanh và chính xác nhất.  

2. Kết qủa kinh doanh: 

 

Các chỉ tiêu tài chính năm 2018 của IVS  như sau: 

Stt Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 
Tăng 

trưởng (%) 

1 Tổng tài sản 
         

347,064,179,332  347,648,189,132 100.17% 

2 Vốn chủ sở hữu 
         

342,253,012,193  342,896,584,179 100.19% 

Stt Chỉ tiêu Kế hoạch Thực hiện % 

1 Tổng Doanh thu 43.000.000.000     34,387,347,227  79.97% 

2 Tổng Chi phí 40.000.000.000     32,662,668,472  81.66% 

3 Lợi nhuận sau thuế 2.400.000.000 643,535,986 26.81% 
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3 Vốn điều lệ    340,000,000,000  340,000,000,000 100% 

4 Doanh thu thuần 
           

33,846,967,200  34,387,347,227 101.6% 

5 Lợi nhuận trước thuế 
                

337,391,219  1,724,678,755 511.18% 

6 Lợi nhuận sau thuế 
                

337,391,219  643,535,986 190.74% 

7 EPS (đồng/cổ phiếu) 10 19 190% 

8 Giá trị sổ sách (đồng) 10,066 10,085 100.19% 

2. Tổ chức và nhân sự  

2.1- Danh sách Ban điều hành: 

Ông Đoàn Ngọc Hoàn  - Tổng giám đốc 

Ông Bùi Quang Kỷ  - Phó Tổng giám đốc 

Ông Hoàng Anh   - Phó Tổng giám đốc 

+ Ông Đoàn Ngọc Hoàn – Tổng giám đốc: 

- Họ và tên: Đoàn Ngọc Hoàn 

- Giới tính: Nam 

- Chức vụ hiện tại: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc  

- Ngày sinh: 19/04/1974 

- Địa chỉ thường trú: 19 Lô 6, ĐTM Trung Yên, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà nội 

- Số CMND/Hộ chiếu: 012636462   Ngày cấp 24/10/2003 Nơi cấp: CA Hà Nội 

- Trình độ văn hóa: 12/12 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế 

- Quá trình công tác:  

* Từ năm 1995 - 2000 Phó trưởng phòng Kế toán, Trưởng phòng Điện toán  Ngân 

hàng TMCP Châu Á – Thái Bình Dương 

* Từ năm 2000 – T5/2007 Phó Trưởng Ban thông tin Tổng hợp, Trưởng phòng Thông 
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tin và CNTH, Giám đốc Trung tâm Thông tin và CNTH 

Công ty Tài chính Dầu Khí PVFC 

* Từ T6/2007 - nay Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 

Chứng khoán Đầu tư Việt Nam 

- Số cổ phần hiện đang nắm giữ: 800.000 cổ phần 

+ Ông Bùi Quang Kỷ – Phó Tổng giám đốc: 

- Họ và tên: Bùi Quang Kỷ 

- Giới tính: Nam 

- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc  

- Ngày sinh: 02/02/1972 

- Địa chỉ thường trú: P1310-N02-CC 5A Lê Đức Thọ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà 

Nội 

- Số CMND/Hộ chiếu: 034072003923 Ngày cấp: 14/10/2016  Nơi cấp: Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư 

- Trình độ văn hóa: 12/12 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 

- Quá trình công tác:  

* Từ năm T6/1998 –T12/2004 Nhân viên Kế toán, Kế toán trưởng từ tháng  9/2001 Công ty 

Hecnytransportion 

* Từ T1/2005 – T1/2007 Kế toán trưởng Công ty TNHH Thương mại sản xuất thiết bị 

và máy tính 

* Từ T1/2007 – T12/2009 Phó phòng Phụ trách Phòng Tài chính Kế toán, Phó phòng 

Pháp chế và Kiểm soát nội bộ kiêm Quyền trưởng ban Kiểm 

soát Nội bộ Công ty Cổ phần chứng khoán Bảo Việt 

* Từ T1/2010-T2/2011 

* Từ T3/2011-T3/2016 

* Từ T3/2016- đến nay 

Kế toán trưởng CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam 

Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng 

Phó Tổng Giám đốc 
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- Số cổ phần hiện đang nắm giữ: 

 

Không 

 

 

+ Ông Hoàng Anh – Phó Tổng giám đốc: 

- Họ và tên: Hoàng Anh 

- Giới tính: Nam 

- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc 

- Ngày sinh: 03/07/1981 

- Địa chỉ thường trú: 8A/8 Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 

- Số CMND/Hộ chiếu: 013439183 

- Trình độ văn hóa: 12/12 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh  

- Quá trình công tác:  

* Từ năm 2008-2012 Trợ lý Chủ tich Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Ngân 

hàng Agribank 

*  Từ năm 2012 – 2016 Trưởng phòng Nguồn vốn và Trái phiếu Công ty Chứng khoán 

Ngân hàng Agribank 

* Từ năm 2016 – 6/2018 Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng Công ty Chứng khoán Ngân 

hàng Agribank 

* Từ 6/2018 – nay  Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Đầu tư Việt 

Nam 

- Số cổ phần hiện đang nắm giữ: Không 

 

2.2- Những thay đổi trong ban điều hành:  

- Số lượng cán bộ, nhân viên.  
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Đối tượng 

 

Số lượng người 

có CCHN/ tổng 

số người làm 

việc tại thời 

điểm đầu năm 

Số lượng người 

có CCHN thôi 

làm việc cho 

công ty trong 

năm 

Số lượng 

người có 

CCHN 

tuyển mới 

trong năm 

Số lượng 

người có 

CCHN/tổng số 

người làm việc 

tại thời điểm 

cuối năm 

Số CCHN 

của người 

có CCHN 

cuối năm 

Ban Giám đốc 3/3 0 0 4/4 4 

Bộ phận môi giới 8/14 0 1/2 9/16 9 

Bộ phận tự doanh 5/5 0 0 5/5 5 

Bộ phận bảo lãnh 

phát hành      

Bộ phận tư vấn đầu 

tư chứng khoán 5/5 0 0 5/6 5 

Bộ phận khác 1/15 0 1 2/16 2 

Tổng số 22/42   25/47 25 

 

Trong năm 2018 IVS đã thực hiện đầy đủ các chế độ, quyền lợi cho người lao động. Và để đạt 

được kết quả kinh doanh của năm 2018  IVS cũng đã xây dựng cơ chế lương gắn với kết quả kinh 

doanh nhằm tạo động lực phát triển cho mỗi CBNV. 

Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: tuân thủ số 

giờ lao động 08h/ngày, 40h/tuần và số ngày làm việc 05 ngày/tuần. CBNV nữ được nghỉ các chế 

độ trước và sau thai sản. Chế độ du xuân, nghỉ mát, vui chơi được chú trọng, đảm bảo quyền lời 

cho người lao động.  

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 

a) Các khoản đầu tư lớn:    

b) Các công ty liên kết:  

4. Tình hình tài chính 

a) Tình hình tài chính 
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Chỉ tiêu 

 

Năm 2017 

 

Năm 2018 

 

% tăng giảm 

Tổng giá trị tài sản 
             

347,064,179,332  347,648,189,132 100.17% 

Doanh thu thuần 
               

33,846,967,200  34,387,347,227 101.6% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 
                   

325,391,219  2,250,263,955 691.56% 

Lợi nhuận khác 
                     

12,000,000  109,714,800 914.29% 

Lợi nhuận trước thuế 337,391,219 1,724,678,755 511.18% 

Lợi nhuận sau thuế 337,391,219 643,535,986 190.7% 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 
   

 

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu  

Các chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Ghi chú 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

 Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

TSLĐ/Nợ ngắn hạn 

 Hệ số thanh toán nhanh: 

TSLĐ - Hàng tồn kho 

Nợ ngắn hạn 

 

6.13 

 

0.49 

 

6.30 

 

 

2.4 

 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

 Hệ số Nợ/Tổng tài sản 

 Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 

 

1.39% 

1.41% 

 

1.37% 

         1.39% 

 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    
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 Vòng quay hàng tồn kho: 

Giá vốn hàng bán     

Hàng tồn kho bình quân 

 Doanh thu thuần/Tổng tài sản  

 

 

 

9.75% 

 

 

 

9.89% 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  thuần 

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu  

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 

 Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần 

. . . . . . . . . 

 

1.00% 

0.10% 

0.10% 

0.96% 

 

 

1.87% 

0.19% 

 

0.19% 

3.72% 

 

 

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

a) Cổ phần: 34.000.000 (Ba mươi tư triệu) cổ phần phổ thông.   

b) Cơ cấu cổ đông: Cơ cấu cổ đông tại ngày 03/04/2019 (do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt 

Nam cung cấp): 

Stt Cổ đông  Số cổ phần Sở hữu  Tỷ lệ sở hữu 

I Trong nước 15,762,139 46.36% 

1 Cá nhân                              

6,601,839  

 

19.42% 

2 Tổ chức                              

9,160,300  

 

26.94% 

II Nước ngoài                            

18,237,861  

 

53.64% 

1 Cá nhân                            

16,539,161  

 

48.64% 
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2 Tổ chức                              

1,698,700  

 

5.00% 

   

Tổng cộng 

 

34,000,000 

 

100% 

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: 

 

Chỉ tiêu 

 

Đầu năm 

 

Tăng 

 

Giảm 

 

Cuối năm 

1. Vốn đầu tư CSH 
 

340,000,000,000 

 

- 

 

- 

 

340,000,000,000 

2. Thặng dư vốn cổ 

phần 

   0 

3. Vốn CSH khác    0 

4. Cổ phiếu quỹ    0 

5. Chênh lệch đánh 

giá lại tài sản 

   0 

6. Chênh lệch tỷ giá 

hối đoái 

   0 

7. Quỹ dự trữ bổ sung 

vốn điều lệ 

 

1,169,366,013 

 

- 

 

- 

 

1,169,366,013 

8. Quỹ dự phòng tài 

chính và rủi ro nghiệp 

vụ 

 

648,823,913 

 

- 

 

 

 

648,823,913 

9. Các quỹ khác thuộc 

vốn CSH 

    

0 

10. Lợi nhuận chưa 

phân phối 

 

434,822,267 

 

1,198,819,58

0 

 

555,283,594 

 

1,078,358,253 

 

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ:  

e) Các chứng khoán khác:     

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty 
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6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu: 

6.2. Tiêu thụ năng lượng: 

6.3. Tiêu thụ nước:  

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường 

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không có. 

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: 

không có. 

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động 

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động: đến ngày 31/12/2018 IVS có 

47 người, mức lương bình quân là: 13.031.538đ/người. 

 b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: tuân thủ 

số giờ lao động/ngày và số ngày làm việc/tuần. CBNV nữ được nghỉ các chế độ trước và sau thai 

sản. Chế độ nghỉ mát, vui chơi được chú trọng.... 

c) Hoạt động đào tạo người lao động 

- Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho CBNV mới. 

- Nâng cao ki năng, giao tiếp ứng xử cho CBNV. 

- Đào tạo các chứng chỉ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu phát triển. 

- Tham gia các khóa tập huấn, hội thảo của UBCK, Sở GDCK và các lớp nghiệp vụ. 

6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương 

- Tham gia hỗ trợ các đoàn thể tại địa phương. 

- Tham gia các phong trào của ngành. 

6.7. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN 

 

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 
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Cùng với những khởi sắc của nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường chứng khoán Việt Nam 

nói riêng, trong năm 2018 Hội đồng quản trị, Ban giám đốc cùng toàn thể CBNV Công ty Cổ phần 

Chứng khoán Đầu tư Việt Nam tiếp tục nỗ lực xây dựng và khẳng định thương hiệu IVS trên thị 

trường chứng khoán. Trong năm 2018 IVS đã đạt được những thành tựu nổi bật trong các lĩnh vực 

sau: 

1.1  Đầu tư, phát triển hệ thống công nghệ thông tin    

Cũng nằm trong định hướng phát triển dịch vụ chuyên nghiệp, Hệ thống giao dịch của IVS đang 

được phát triển đa ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Hàn quốc để có thể đáp 

ứng các nhu cầu đa dạng của khách hàng quốc tế. Ngoài ra IVS cũng đang đầu tư để triển khai các 

sản phẩm mới như Chứng quyền có đảm bảo để theo kịp với sự phát triển của thị trường. 

Công nghệ thông tin được coi là nhân tố quan trọng hàng đầu tạo nên sự thành công của IVS. Công 

ty đã phối hợp với nhà cung cấp phần mềm Hàn Quốc đưa ra nhiều tính năng ưu việt nhằm hỗ trợ 

tối đa Nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư đến từ Trung Quốc. IVS đã phát triển các phần mềm 

iMobile, iPro, iWeb đa ngôn ngữ gồm tiếng:Việt,Trung,Anh,Hàn giúp Nhà đầu tư trong và ngoài 

nước hiện thực hóa lợi nhuận của mình.  

IVS đã kết hợp với Công ty Vietstock xây dựng website, trang Công cụ Đầu tư hiện đại, đa ngôn 

ngữ gồm tiếng:Việt, Trung, Anh, nhằm phân tích và cung cấp dữ liệu doanh nghiệp một cách nhanh 

và chính xác nhất.  

1.2 Hoạt động môi giới – tư vấn đầu tư   

Trong 2018, IVS đã thực hiện phát triển cả khách hàng nội địa và quốc tế và tiếp tục đạt được kết 

quả khả quan. Đối với khách hàng nội địa, IVS tiếp tục duy trì chăm sóc khách hàng VIP và các 

khách hàng thân thiết qua nhiều năm. Bên cạnh  đó IVS tiếp tục phát triển đội ngũ môi giới khách 

hàng Việt Nam. Với dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp và tận tâm, sản phẩm dịch vụ được phát triển 

đa dạng, để hỗ trợ khách hàng, IVS đã thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất margin về mức rất cạnh 

tranh và hấp dẫn trên thị trường. 

Đối với khách quốc tế, IVS đã tập trung ưu tiên phát triển khách hàng nước ngoài và đặc biệt là 

Trung Quốc với nhiều buổi hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư, kết hợp với các đơn vị du lịch để tổ 

chức cho nhà đầu tư đến tìm hiểu. Kết thúc 2018, số lượng tài khoản nước ngoài của IVS tiếp tục 

tăng trưởng ổn định.  
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1.3  Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp 

Năm 2018, Phòng tư vấn đã tích cực phối hợp cùng Khách hàng truyền thống SCIC để thực hiện 

việc: xử lý các khoản công nợ tồn đọng, triển khai các hợp đồng còn tồn đọng và ký kết các hợp 

đồng mới. Các hợp đồng lớn còn lại của SCIC cần triển khai trong năm 2019 đáng chú ý là HĐ 

thoái vốn CTCP Đầu tư Phát triển miền Trung, HĐ CTCP Xuất nhập khẩu chuyên gia lao động kỹ 

thuật.... Ngoài các khách hàng truyền thống Phòng tư vấn tích cực triển khai dịch vụ làm Đại lý đấu 

giá cho HNX và đã thực hỉện làm đại lý thoái vốn & thành công cho rất nhiều Tổng công ty, Công 

ty, tiêu biểu như Tổng công ty Vigracera, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng, các công ty con của 

Tổng công ty lắp máy Việt Nam Lilama như CTCP Lilama10, CTCP Lilama 18, CTCP Lilama 69-

3... Trong năm Phòng cũng thực hiện chăm sóc, hỗ trợ các khách hàng để ký kếp các hợp đồng hậu 

kỳ như Hỗ trợ tổ chức Đại hội cổ đông Tổng công ty Hapro (thực hiện sau khi hoàn thành hợp đồng 

đấu giá thoái vốn Tổng công ty Hapro). 

1.4  Hoạt động tài chính kế toán: 

Hoạt động tài chính kế toán đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính của công tác tài chính kế toán theo 

đúng quy định của pháp luật và định hướng phát triển của Công ty. Thường xuyên theo dõi và giám 

sát chặt chẽ các chi phí phát sinh trong toàn Công ty theo đúng kế hoạch và định mức chi phí đã 

được phê duyệt, kịp thời có những đề xuất kiến nghị và tham mưu theo hướng đảm bảo an toàn tài 

chính cho công ty. 

2. Tình hình tài sản:  

Cuối năm 2018 Tổng tài sản của IVS là 347.64 tỷ đồng, tăng 0.2 % so với năm 2017. Mức tăng này 

là do lợi nhuận và tăng về các khoản nộp bổ sung quỹ hỗ trợ thanh toán trong năm 2018. 

Tình hình vay và nợ phải trả: Hiện không có các khoản vay và nợ phải trả là khoản thanh toán bù 

trừ cho 02 Sở. 

Chênh lệch tỷ giá: không ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của Công ty 

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: 

Trong năm 2018 IVS duy trì ổn định về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý; tập trung và đào tạo 

nâng cao chất lượng đội ngũ giỏi chuyên môn nghiệp vụ. 
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Trong năm 2018 yêu cầu tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc quản trị rủi ro nhằm nâng cao hiệu quả 

giám sát mọi mặt hoạt động.  

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai: 

-  Tập trung phát triển hoạt động môi giới và các dịch vụ tiện ích. 

- Ưu tiên phát triển khách hàng nước ngoài: Trung Quốc, Hồng Kông và Hàn Quốc 

- Nghiên cứu tiến hành hoạt động đầu tư tự doanh theo phương châm bảo đảm an toàn nguồn vốn và 

hiệu quả. 

- Nâng cao tiềm lực tài chính, hiên đại hóa cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin.. 

- Thực hiện đầy đủ nguyên tắc kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro  

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có):  

- Căn cứ theo quy định tại điểm b mục 1 điều 8 Thông tư số 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chính 

ngày 06/10/2015 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

- Căn cứ vào báo cáo kiểm toán độc lập số 210- 19/BC-TC/VAE ký ngày 28 tháng 03 năm 2019. 

Công ty chứng khoán Đầu tư Việt Nam xin giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ như sau: 

- Khoản đầu tư vào công ty CP Đầu tư y tế Việt An là 7.325 tỷ đồng ( chiếm tỷ lệ 2,15% so 

với vốn điều lệ) và khoản đầu tư vào Công ty CP Đầu tư Việt Tú là 8,8 tỷ đồng( chiếm tỷ 

lệ 2,59% so với vốn điều lệ) là hoàn toàn phù hợp với quy định về vốn của công ty và phù 

hợp đúng quy định của thông tư. 

- Hai khoản đầu tư thực hiện theo đúng quy trình và phương án kinh doanh được phê duyệt 

của hội đồng quản trị, bộ phận phân tích của công ty đã phân tích dự án của hai công ty 

trên và dự án sẽ mang lại lợi nhuận khá tốt trong năm 2019 và năm 2020 

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty 

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HỌAT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty: 
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- Họat động giao dịch: Hoạt động môi giới IVS vẫn tiếp tục phát triển theo chiều sâu, tập trung vào 

nâng cao chất lượng phục vụ cho khách hàng dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, mức độ tự động 

hóa cao.  

IVS chú trọng phát triển các dịch vụ gia tăng cho khách hàng, tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận 

tối đa các công cụ tài chính theo quy định của pháp luật. 

Trong năm 2018 cùng với các giải pháp tích cực của thị trường, IVS cũng đã ban hành những chính 

sách môi giới phù hợp để thu hút khách hàng, thu hút nhân lực có tiềm năng gia tăng doanh thu môi 

giới. 

Tính đến ngày 31/12/2018, số lượng tài khoản khoảng 30 nghìn tài khoản, trong đó có hơn 1000 tài 

khoản của nhà đầu tư nước ngoài bao gồm nhiều tổ chức doanh nghiệp lớn.   

Trong năm 2018 mọi giao dịch chứng khoán với khách hàng đều được kiểm sóat chặt chẽ, nhân 

viên đảm bảo có tư cách, đạo đức nghề nghiệp tốt, tuân thủ đúng các nguyên tắc về giao dịch chứng 

khoán. Luôn đảm bảo về mặt số lương, thời gian.. với các đợt triển khai, test hệ thống của các Sở và 

Trung tâm lưu ký. 

- Về kết quả hoạt động kinh doanh: Hoạt động kinh doanh năm 2018 chưa đạt kế hoạch đề ra, tuy 

nhiên lợi nhuận sau thuế tăng 190,7% so với năm 2017 đã cho thấy sự khởi sắc trong hoạt động 

kinh doanh của IVS . 

- Về hoạt động hỗ trợ tài chính: Năm 2018 tiếp tục đẩy mạnh hoạt động quản trị rủi ro, cơ cấu lại 

giảm tỷ trọng dư nợ quá hạn. 

- Về hoạt động công nghệ: Tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ để nâng cao hiệu quả các 

hoạt động kinh doanh cốt lõi. Đồng thời, đảm bảo năng lực triển khai các nghiệp vụ kinh doanh 

chứng khoán mới trong thời gian sắp tới. 

- Về dịch vụ chứng khoán: Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ tiếp tục được nâng cao, áp dụng các chuẩn 

mực cao hơn cho hoạt động chăm sóc khách hàng.  

- Marketing, thương hiệu: IVS hợp tác với bản tin tài chính của Đài truyền hình Việt Nam VTV, 

kênh truyền hình Quốc hội, VITV,... đưa ra những nhận định thị trường và ý kiến chuyên môn về 

đầu tư. 

- Về hoạt động quản trị nguồn nhân lực và xây dựng văn hóa doanh nghiệp: Công ty tiếp tục xây 

dựng cơ chế nhân sự và đẩy mạnh công tác đào tạo để nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp và kỷ 

luật trong Công ty, tạo môi trường làm việc hiệu quả, tự chủ và tinh thần trách nhiệm cao. Ngoài ra 
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IVS thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn, đào tạo, triển khai nghiệp vụ mới để nâng cao năng 

lực chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm nghiệm giữa nhân viên trong công ty.  

- Về cơ cấu tổ chức: bộ máy tổ chức của IVS tiếp tục được tái cấu trúc theo hướng gọn nhẹ, hiệu 

quả. Nguồn nhân sự ổn định, có kinh nghiệm và đáp ứng được các yêu cầu phát triển và hội nhập. 

Mọi hoạt động của Công ty được tuân thủ theo đúng các quy trình nghiệp vụ và nguyên tắc quản trị 

rủi ro. 

- Hoạt động Chi nhánh IVS Hồ Chí Minh:  

Thị trường khó khăn, IVS Hồ Chí Minh dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban giám đốc Hội sở đã tiến 

hành tái cấu trúc bộ máy theo hướng gọn nhẹ, năng động. Bên cạnh đó có nhưng chính sách ưu tiên 

cho Chi nhánh phát triển, thu hút khách hàng lớn.  

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty. 

Trong năm 2018, Ban Giám đốc của Công ty đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình theo 

đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ban giám đốc của 

Công ty đã có những chỉ đạo, điều hành tất cả các mặt hoạt động của Công ty một cách sát sao, kịp 

thời và đúng đắn. Ban giám đốc đã có những báo cáo kịp thời về  tình hình kinh doanh của Công ty 

để HĐQT có những thay đổi trong chiến lược kinh doanh phù hợp với thực tế của thị trường. 

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 

- Tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2018 được Đại hội cổ đông thông qua. 

- Tăng cường hoạt động quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn tài chính, duy trì hoạt động ổn định và tạo 

sự phát triển bền vững. 

- Triển khai các phương án đồng bộ để sử dụng nguồn vốn sau phát hành hiệu quả và tăng trưởng. 

- Tập trung nguồn lực phát triển một số hạng mục tạo thanh khoản và doanh thu cho Công ty. 

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY. 

1. Hội đồng quản trị 

a) Cơ cấu Hội đồng quản trị: 

1. Ông Hao Dan   - Chủ tịch HĐQT 

2. Ông Đoàn Ngọc Hoàn  - Phó chủ tịch HĐQT 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM -IVS 

 

23 

 

3. Ông Wang Shao Hua  - Thành viên HĐQT 

4. Ông Zhuang Zi Guo  - Thành viên HĐQT 

5. Ông Yang Yi Qing   - Thành viên HĐQT 

6. Ông Wei Xi    - Thành viên HĐQT 

7. Ông Li Guang Jie   - Thành viên HĐQT 

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 

Stt 
Tên tổ chức/ 

cá nhân 

Chức vụ tại công ty 

(nếu có) 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu cuối 

kỳ 

1 Ông Hao Dan Chủ tịch HĐQT 862.3000 2.54% 

2 Ông Đoàn Ngọc Hoàn 
Phó chủ tịch HĐQT 

kiêm Tổng giám đốc 
800.000 2.35% 

3 Ông Wang Shao Hua Thành viên HĐQT 275.000 0.81% 

4 Ông Zhuang Zi Guo  Thành viên HĐQT 0 0% 

5 Ông Wei Xi Thành viên HĐQT 0 0% 

6 Ông Yang Yi Qing Thành viên HĐQT 0  

7 Ông Li Guang Jie  Thành viên HĐQT 0 0% 

8 
Công ty TNHH DaZhong 

(Việt Nam) International 

Tổ chức liên quan của 

thành viên  HĐQT 

Zhuang Zhi Guo, Yang 

Yi  Qing, Wei Xi 

8.333.000 22.41% 
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b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:  

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: 

STT  
Số Quyết định, 

Nghị quyết 
Ngày Nội dung 

1 
01/2018/QĐ-

HĐQT.IVS 
15/01/2018 Quyết định bổ nhiệm 

2 
02/2018/QĐ-

HĐQT.IVS 
15/01/2018 Quyết định về việc điều chỉnh mức lương Tổng Giám đốc 

3 
04/2018/NQ-

HĐQT.IVS 
23/01/2018 Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 

4 
05/2018/QĐ-

HĐQT.IVS 
25/01/2018 Về việc chi tháng lương thứ 13 năm 2007 

5 
06/2018/QĐ-

HĐQT.IVS 
25/01/2018 

Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 

2018 

6 
07/2018/NQ-

HĐQT.IVS 
02/03/2018 Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 

7 
08/2018/QĐ-

HĐQT.IVS 
02/04/2018 Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ 

8 
09/2018/QĐ-

HĐQT.IVS 
06/06/2018 Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ 

9 
10/2018/QĐ-

HĐQT.IVS 
12/06/2018 Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 

10 
11/2018/QĐ-

HĐQT.IVS 
12/06/2018 Thử việc cán bộ 

11 
12/2018/QĐ-

HĐQT.IVS 
12/06/2018 Quyết định lương thử việc cán cho CBNV 

12 
13/2018/NQ-

HĐQT.IVS 
14/06/2018 Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 
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13 
14/2018/NQ-

HĐQT.IVS 
05/07/2018 Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ  

14 
15/2018/NQ-

HĐQT.IVS 
09/07/208 

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông 

bất thường năm 2018 

15 
16/2018/NQ-

HĐQT.IVS 
23/07/2018 Về việc bổ nhiệm cán bộ  

16 
17/2018/NQ-

HĐQT.IVS 
23/07/2018 Về việc miễn nhiệm cán bộ 

17 
18/2018/NQ-

HĐQT.IVS 
23/07/2018 Về việc bổ nhiệm cán bộ 

18 
19/2018/NQ-

HĐQT.IVS 
06/08/2018 Về việc tuyển dụng cán bộ  

19 
20/2018/NQ-

HĐQT.IVS 
06/08/2018 Về việc lương chính thức cho CBNV 

20 
21/2018/NQ-

HĐQT.IVS 
12/12/2018 Quyết định về việc điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ  

 

 

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: Hiện HĐQT có 04 thành 

viên độc lập không điều hành là: 

Ông Zhuang Zi Guo   - Thành viên HĐQT 

Ông Yang Yi Qing   - Thành viên HĐQT 

Ông Li Guang Jie   - Thành viên HĐQT 

Ông Wang Shao Hua   - Thành viên HĐQT 

e) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Công ty có tiểu ban kiểm soát rủi ro trực 

thuộc hội đồng quản trị. 

f) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: Toàn bộ 

thành viên HĐQT đã tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm. 

2. Ban Kiểm soát 
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a) Ban kiểm soát:  

Ông Trần Công Văn    - Trưởng ban 

Bà Xu Xiu Li    - Thành viên (miễn nhiệm ngày 18/07/2018) 

Bà Nguyễn Thị Tuệ   - Thành viên (miễn nhiệm ngày 18/07/2018) 

Bà Shen Jing     - Thành viên (bổ nhiệm ngày 18/07/2018) 

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai  - Thành viên (bổ nhiệm ngày 18/07/2018) 

 

Stt 
Tên tổ chức/ 

cá nhân 

Chức vụ tại công ty 

(nếu có) 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

1 Ông Trần Công Văn Trưởng ban 0 0 

2 Bà Shen Qing    Thành viên 0 0 

3 
Bà Nguyễn Thị Thanh 

Mai  
Thành viên 0 0 

b) Hoạt động của Ban kiểm soát: 

Năm 2018 Ban kiểm soát đã tổ chức định kỳ hàng quý, đột xuất theo vụ việc và theo giấy mời của 

HĐQT để tiến hành kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của 

Công ty, cụ thể: 

- Kiểm tra tính tuân thủ, hợp pháp trong quản lý điều hành của Ban giám đốc, lãnh đạo các 

Khối/phòng/ban. 

- Kiểm tra trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành các Nghị quyết, Quyết định, văn bản của HĐQT 

và Ban giám đốc của phù hợp với Quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty cũng như các văn bản 

hướng dẫn riêng. 

- Thẩm định báo cáo tài chính Quý/Năm. 

- Kiểm tra nội dung và thời hạn của việc Công bố thông tin. 

- Kiểm tra trình tự giải quyết các thắc mắc của khách hàng… 
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3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm 

soát 

a) Trong năm 2018 các khoản thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 

kiểm soát đều thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, cụ thể thù lao theo tháng: 

- Chủ tịch HĐQT: 20.000.000 đồng/tháng 

- Phó chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT: 5.000.000/tháng 

- Trưởng ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng 

- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng 

  

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:  

Stt 
Người thực hiện 

giao dịch 

Quan hệ 

với cổ 

đông nội 

bộ 

Số cổ phiếu sở hữu 

đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở hữu 

cuối kỳ 
Lý do 

tăng, 

giảm  
Số cổ 

phiếu 
Tỷ lệ 

Số cổ 

phiếu 
Tỷ lệ 

1 Hao Dan – Chủ 

tịch HĐQT 

Người nội 

bộ 
862.3000 2.54% 862.3000 2.54% 

 

2 Đoàn Ngọc Hoàn 

– Phó chủ tịch 

HĐQT 

Người nội 

bộ 1.000.000 2.94% 800.000 2.35% Bán 

3 Wang Shao Hua  

– Thành viên 

HĐQT 

Người nội 

bộ 275.000 0.81% 0 0 Bán 

4 Công ty TNHH 

DaZhong  

(Việt Nam) 

International 

Tổ chức 

liên quan 

của thành 

viên HĐQT 

0 0 8,333,000 24.51% Mua 

 

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: 

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: luôn đảm bảo tuân thủ đúng các quy định 

của pháp luật hiện hành. 
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vr. sAo cAo rLr cniNn

l. f *iiin ki6m todn:

Trong 86o c5o ki6m toan dQc 10p 36: 210-19/BC-TC/VAE ngdy 28 thang 03 ndm 2019 do COng ty

TNHH Ki6m to6n vd dinh gi6 ViOt Nam phdt hdnh, mgc "Y ki€n ki€m todn" n6u: " Theo ! kiAn

chilng tdi,ngoqi trir dnh hufung cila vdn di nAu @i dogn < Co s6 cita y ki€n ki1m tudn ngoqi trir >

,bdo cdo tdi ch{nh dd phdn dnh trung thqrc vd hW ly, ffAn cdc kh{a cgnh trpng yAu tinh hinh tdi

chfnh cfia COng ty tqi ngdy 31/12/2018, cilng nha kit qud hogt dQng, tinh hinh fuu chuyAn fi€n t€ vd

tinh hinh bi€n d6ng viin chit so hftu cho ndm tdi ch{nh k€t thtic cimg ngdy, phit hqp v6i chudn mryc

ke todn ViQt Nam, cne aO kA rcdn doanh nghiQp ViQt Nam, cne aO ke rcdn dp dang cho C6ng ty

chrlng khodn vd cdc quy dlnh phdp l!, cd liAn quan ddn viQc lqp vd trinh bdy bdo cdo tdi chlnh cila

cdng ty ch{rng khodn"

2. Brio crio tdi chfnh ndm 2018 ttd ttw.oc ki6m ndn ({Iinh kdm)
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